
1

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

A PHƯƠNG TIỆN                    -                  -             -                    -                   -                   -                   -                 - 

B TRANG THIẾT BỊ                    -                  -             -                    -                   -                   -                   -                 - 

I
GIÁM SÁT, PHÂN TÍCH TÌNH 
HUỐNG THIÊN TAI                    -                  -             -                    -                   -                   -                   -                 - 

1
Thiết bị đo độ sâu khu vực xảy ra lũ, 
ngập lụt

 Cái             2         7.000       14.000                    -                  -             -                    -                   -                   -                   -                 - 

2 Thiết bị xác định khoảng cách  Cái             2         9.000       18.000                    -                  -             -                    -                   -                   -                   -                 - 

II
PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 
TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ             -                    - 

1
Máy phát điện công suất lớn duy trì 
nguồn điện phục vụ chỉ đạo, chỉ huy 
phòng, chống thiên tai

 cái             1     120.000     120.000            3         22.000          66.000         66.000            3          16.000          48.000         48.000            3          70.000        210.000     120.000 

III PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẢM BẢO 
AN TOÀN TẠI HIỆN TRƯỜNG

            -                    - 

1
Máy cưa đa năng đáp ứng yêu cầu xử lý 
cây đổ và các chướng ngại vật trên 
đường tiếp cận khu vực xảy ra thiên tai

 Cái             2       10.000       20.000            3           5.000          15.000         20.000            6            6.000          36.000         20.000            5          20.000        100.000       20.000 

2
Thiết bị y tế chuyên dùng cứu chữa 
người bị thương khi thiên tai đã, đang 
xảy ra

 Bộ             1         2.000         2.000                    -           2.000          30            1.000          30.000           2.000                   -         2.000 

3
Áo phao cứu sinh chuyên dùng các loại 
đáp ứng yêu cầu an toàn khi thiên tai đã, 
đang xảy ra

 Cái         150            155       23.250                    -         23.250        500            1.000        500.000         23.250        500               150          75.000       23.250 

C VẬT TƯ                 -                    -             -                    -                   -                   - 

1

Bộ dụng cụ chuyên dùng phục vụ cán bộ 
công tác hiện trường đáp ứng yêu cầu 
hoạt động an toàn khi thiên tai đã, đang 
xảy ra (Ba lô chống nước, túi ngủ, quần 
áo chuyên dùng, mũ, giày, dép, đèn pin, 
túi cấp cứu lưu động,...)

 Bộ (cái)             1     170.000     170.000                    -       170.000          30            3.000          90.000       170.000        100            1.500        150.000     170.000 

- Bộ dụng cụ bảo hộ
- Bộ dụng cụ hiện trường

D
KHÁC (ngoài Quyêt định số
20/2021/QĐ-TTg)

1 Máy bơm nước  chiếc             2         8.000       16.000 
2 Vật tư phục vụ cảnh báo  bộ           10         1.380       13.800         13.800         13.800       13.800 

* TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN  1000 Đ       397.000            81.000         295.000          704.000         277.000          535.000       349.000 

**
TỔNG CỘNG ĐỀ XUẤT, HỖ TRỢ 
KINH PHÍ MUA SẮM NĂM 2026

 1000 Đ                                     10.226.000 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

 Áp dụng theo định 
mức, tiêu chuẩn 

trang bị xe ô tô trên 
địa bàn thành phố 

                                                                   295.000                                                                    277.000                                                                   349.000 

Phụ lục 2
BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT NHU CẦU VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ NĂM 2026 CỦA ĐỊA PHƯƠNG

KHU VỰC THƯỜNG XUYÊN XẢY RA NGẬP LỤT

Đ.Gía
(1000 đ)

Địa phương đề xuất Địa phương đề xuất
 Mua sắm 

2026
(1000 đ) 

Số lượng 

Sở Nông nghiệp và MT

T.Tiền
(1000 đ)

Điện Bàn Bắc Điện Bàn Đông

STT
Tên vật tư, phương tiện, trang thiết bị 

chuyên dùng phòng, chống thiên tai
Đơn vị  

tính
 Mua sắm 

2026
(1000 đ) 

Địa phương đề xuất

Điện Bàn



2

A PHƯƠNG TIỆN

B TRANG THIẾT BỊ

I
GIÁM SÁT, PHÂN TÍCH TÌNH 
HUỐNG THIÊN TAI

1
Thiết bị đo độ sâu khu vực xảy ra lũ, 
ngập lụt

2 Thiết bị xác định khoảng cách

II
PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 
TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1
Máy phát điện công suất lớn duy trì 
nguồn điện phục vụ chỉ đạo, chỉ huy 
phòng, chống thiên tai

III PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẢM BẢO 
AN TOÀN TẠI HIỆN TRƯỜNG

1
Máy cưa đa năng đáp ứng yêu cầu xử lý 
cây đổ và các chướng ngại vật trên 
đường tiếp cận khu vực xảy ra thiên tai

2
Thiết bị y tế chuyên dùng cứu chữa 
người bị thương khi thiên tai đã, đang 
xảy ra

3
Áo phao cứu sinh chuyên dùng các loại 
đáp ứng yêu cầu an toàn khi thiên tai đã, 
đang xảy ra

C VẬT TƯ

1

Bộ dụng cụ chuyên dùng phục vụ cán bộ 
công tác hiện trường đáp ứng yêu cầu 
hoạt động an toàn khi thiên tai đã, đang 
xảy ra (Ba lô chống nước, túi ngủ, quần 
áo chuyên dùng, mũ, giày, dép, đèn pin, 
túi cấp cứu lưu động,...)
- Bộ dụng cụ bảo hộ
- Bộ dụng cụ hiện trường

D
KHÁC (ngoài Quyêt định số
20/2021/QĐ-TTg)

1 Máy bơm nước 
2 Vật tư phục vụ cảnh báo

* TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN

**
TỔNG CỘNG ĐỀ XUẤT, HỖ TRỢ 
KINH PHÍ MUA SẮM NĂM 2026

STT
Tên vật tư, phương tiện, trang thiết bị 

chuyên dùng phòng, chống thiên tai
số lượng 

 Đ.Gía
(1000 đ) 

 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

                  -                     -              -                  - 

                  -                     -              -                  - 

                  -                     -              -                  -                  - 

                  -                     -           1       98.000       98.000           14.000            5         95.000        475.000       14.000              -                  -                  -                   - 

                  -                     -            -                     -                   -                 -              -                  -                  -                   - 

             -                  - 

           1       29.800         29.800           29.800            -                     -            1         30.000          30.000       30.000             4      300.000   1.200.000       120.000 

             -                  - 

           3       13.800         41.400           20.000           5       14.000       70.000           20.000            5         10.000          50.000       20.000             5          2.000        10.000         20.000 

                  -             2.000            -             2.000            5           2.000          10.000         2.000              -                  -                  -           2.000 

       820            160       131.200           23.250       150            120     480.000           23.250        300              120          36.000       23.250         100             120        12.000         23.250 

                  -            -              -                  -                  - 

                  -         170.000            -         170.000        200           2.000        400.000     170.000           15             670        10.050       170.000 

          13.800           13.800       13.800         13.800 
        202.000           259.000       648.000           243.000       1.001.000       273.000     1.232.000         349.000 

Duy Xuyên Nam Phước

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

Điện Bàn Tây

 Địa phương đề xuất Địa phương đề xuất
 Mua sắm 

2026
(1000 đ) 

Địa phương đề xuất Địa phương đề xuất

Duy Nghĩa

                                                                  259.000                                                               243.000                                                                273.000                                                                 349.000 
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A PHƯƠNG TIỆN

B TRANG THIẾT BỊ

I
GIÁM SÁT, PHÂN TÍCH TÌNH 
HUỐNG THIÊN TAI

1
Thiết bị đo độ sâu khu vực xảy ra lũ, 
ngập lụt

2 Thiết bị xác định khoảng cách

II
PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 
TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1
Máy phát điện công suất lớn duy trì 
nguồn điện phục vụ chỉ đạo, chỉ huy 
phòng, chống thiên tai

III PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẢM BẢO 
AN TOÀN TẠI HIỆN TRƯỜNG

1
Máy cưa đa năng đáp ứng yêu cầu xử lý 
cây đổ và các chướng ngại vật trên 
đường tiếp cận khu vực xảy ra thiên tai

2
Thiết bị y tế chuyên dùng cứu chữa 
người bị thương khi thiên tai đã, đang 
xảy ra

3
Áo phao cứu sinh chuyên dùng các loại 
đáp ứng yêu cầu an toàn khi thiên tai đã, 
đang xảy ra

C VẬT TƯ

1

Bộ dụng cụ chuyên dùng phục vụ cán bộ 
công tác hiện trường đáp ứng yêu cầu 
hoạt động an toàn khi thiên tai đã, đang 
xảy ra (Ba lô chống nước, túi ngủ, quần 
áo chuyên dùng, mũ, giày, dép, đèn pin, 
túi cấp cứu lưu động,...)
- Bộ dụng cụ bảo hộ
- Bộ dụng cụ hiện trường

D
KHÁC (ngoài Quyêt định số
20/2021/QĐ-TTg)

1 Máy bơm nước 
2 Vật tư phục vụ cảnh báo

* TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN

**
TỔNG CỘNG ĐỀ XUẤT, HỖ TRỢ 
KINH PHÍ MUA SẮM NĂM 2026

STT
Tên vật tư, phương tiện, trang thiết bị 

chuyên dùng phòng, chống thiên tai
số lượng 

 Đ.Gía
(1000 đ) 

 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số 
lượng 

 Đ.Gía
(1000 đ) 

 T.Tiền
(1000 đ) 

                  -                 -                   - 

                  -                 -                   - 

                   -                   -                 -                   - 

                   -                    -              3         8.000         24.000          14.000                 -                   -                   -                   - 

                   -                    -              5       19.000         95.000          18.000                 -                   -                   -                   - 

           2        35.000          70.000          70.000              3     400.000    1.200.000        120.000             2    200.000     400.000       120.000          1    390.000       390.000       120.000 

         10        10.000        100.000          20.000            10       60.000       600.000          20.000           10      10.000     100.000         20.000        10        9.000         90.000         20.000 

           5          2.000          10.000            2.000              5       50.000       250.000            2.000             5        5.000       25.000           2.000                   -           2.000 

       400             120          48.000          23.250          100         1.000       100.000          23.250         100           600       60.000         23.250      500             80         40.000         23.250 

                   -                   -                 -                   - 

       100          2.000        200.000        170.000          100       30.000    3.000.000        170.000         100        1.000     100.000       170.000        10        2.000         20.000       170.000 

         13.800          13.800         13.800         13.800 
         428.000          299.000      5.269.000          381.000       685.000         349.000         540.000         349.000 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

Địa phương đề xuất

Thu Bồn Hội An Đông Hội An Tây Ngũ Hành Sơn

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

Địa phương đề xuất Địa phương đề xuất Địa phương đề xuất

                                                                   299.000                                                                    381.000                                                               349.000                                                             349.000 
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A PHƯƠNG TIỆN

B TRANG THIẾT BỊ

I
GIÁM SÁT, PHÂN TÍCH TÌNH 
HUỐNG THIÊN TAI

1
Thiết bị đo độ sâu khu vực xảy ra lũ, 
ngập lụt

2 Thiết bị xác định khoảng cách

II
PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 
TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1
Máy phát điện công suất lớn duy trì 
nguồn điện phục vụ chỉ đạo, chỉ huy 
phòng, chống thiên tai

III PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẢM BẢO 
AN TOÀN TẠI HIỆN TRƯỜNG

1
Máy cưa đa năng đáp ứng yêu cầu xử lý 
cây đổ và các chướng ngại vật trên 
đường tiếp cận khu vực xảy ra thiên tai

2
Thiết bị y tế chuyên dùng cứu chữa 
người bị thương khi thiên tai đã, đang 
xảy ra

3
Áo phao cứu sinh chuyên dùng các loại 
đáp ứng yêu cầu an toàn khi thiên tai đã, 
đang xảy ra

C VẬT TƯ

1

Bộ dụng cụ chuyên dùng phục vụ cán bộ 
công tác hiện trường đáp ứng yêu cầu 
hoạt động an toàn khi thiên tai đã, đang 
xảy ra (Ba lô chống nước, túi ngủ, quần 
áo chuyên dùng, mũ, giày, dép, đèn pin, 
túi cấp cứu lưu động,...)
- Bộ dụng cụ bảo hộ
- Bộ dụng cụ hiện trường

D
KHÁC (ngoài Quyêt định số
20/2021/QĐ-TTg)

1 Máy bơm nước 
2 Vật tư phục vụ cảnh báo

* TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN

**
TỔNG CỘNG ĐỀ XUẤT, HỖ TRỢ 
KINH PHÍ MUA SẮM NĂM 2026

STT
Tên vật tư, phương tiện, trang thiết bị 

chuyên dùng phòng, chống thiên tai
số lượng 

 Đ.Gía
(1000 đ) 

 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

                 -                     -                -                  - 

                 -                     -                -                  - 

                 -                     -                -                  - 

                 -                  -                     -                   -            2      12.000      24.000         14.000                  -                  - 

                 -                  -            2           20.000           40.000         18.000            1      12.000      12.000         18.000                  -                  - 

           1      150.000      150.000      120.000            2           80.000         160.000       120.000            4      74.000    296.000       120.000                  -                  - 

         10          8.000        80.000        20.000            5           25.000         125.000         20.000          20        4.000      80.000         20.000            6        14.000        84.000        20.000 

                 -          2.000            4           10.000           40.000           2.000            3        2.000        6.000           2.000                  -          2.000 

       100             120        12.000        23.250        200                700         140.000         23.250        200           100      20.000         23.250        200             120        24.000        23.250 

                 -                     -                -                  - 

         60          3.000      180.000      170.000          12           12.000         144.000       170.000        100        3.000    300.000       170.000                  -      170.000 

       13.800         13.800         13.800        13.800 
       422.000        349.000            649.000         367.000      738.000         381.000        108.000        229.000 

Địa phương đề xuất Địa phương đề xuất
 Mua sắm 

2026
(1000 đ) 

Địa phương đề xuất

Hương Trà Quảng Phú

 Địa phương đề xuất 

Tam Xuân Bàn Thạch

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

                                                              349.000                                                                       367.000                                                             381.000                                                                229.000 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 
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A PHƯƠNG TIỆN

B TRANG THIẾT BỊ

I
GIÁM SÁT, PHÂN TÍCH TÌNH 
HUỐNG THIÊN TAI

1
Thiết bị đo độ sâu khu vực xảy ra lũ, 
ngập lụt

2 Thiết bị xác định khoảng cách

II
PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 
TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1
Máy phát điện công suất lớn duy trì 
nguồn điện phục vụ chỉ đạo, chỉ huy 
phòng, chống thiên tai

III PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẢM BẢO 
AN TOÀN TẠI HIỆN TRƯỜNG

1
Máy cưa đa năng đáp ứng yêu cầu xử lý 
cây đổ và các chướng ngại vật trên 
đường tiếp cận khu vực xảy ra thiên tai

2
Thiết bị y tế chuyên dùng cứu chữa 
người bị thương khi thiên tai đã, đang 
xảy ra

3
Áo phao cứu sinh chuyên dùng các loại 
đáp ứng yêu cầu an toàn khi thiên tai đã, 
đang xảy ra

C VẬT TƯ

1

Bộ dụng cụ chuyên dùng phục vụ cán bộ 
công tác hiện trường đáp ứng yêu cầu 
hoạt động an toàn khi thiên tai đã, đang 
xảy ra (Ba lô chống nước, túi ngủ, quần 
áo chuyên dùng, mũ, giày, dép, đèn pin, 
túi cấp cứu lưu động,...)
- Bộ dụng cụ bảo hộ
- Bộ dụng cụ hiện trường

D
KHÁC (ngoài Quyêt định số
20/2021/QĐ-TTg)

1 Máy bơm nước 
2 Vật tư phục vụ cảnh báo

* TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN

**
TỔNG CỘNG ĐỀ XUẤT, HỖ TRỢ 
KINH PHÍ MUA SẮM NĂM 2026

STT
Tên vật tư, phương tiện, trang thiết bị 

chuyên dùng phòng, chống thiên tai
số lượng 

 Đ.Gía
(1000 đ) 

 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

                  -                   -                    -                  - 

                  -                   -                    -                  - 

                  -                   -                    -                  - 

            1           5.000           5.000        14.000                   -                 -                    -                -                  -                   - 

                  -                  -                   -                 -                    -                -                  -                   - 

            1       285.000       285.000      120.000             1         72.000         72.000       72.000             2        100.000        200.000    120.000                  -                   - 

                  -                  -             3         15.000         45.000       20.000             5            4.900          24.500      20.000          20        8.000      160.000         20.000 

                  -          2.000                   -         2.000           15            1.980          29.700        2.000                  -           2.000 

        300              200         60.000        23.250           20              800         16.000       23.250                    -      23.250        200           200        40.000         23.250 

                  -                   -                    -                  - 

                  -      170.000                   -     170.000                    -    170.000                  -       170.000 

       13.800       13.800      13.800         13.800 
        350.000        343.000         133.000       301.000          254.000      349.000        200.000         229.000 

Địa phương đề xuất
 Mua sắm 

2026
(1000 đ) 

Địa phương đề xuất Địa phương đề xuất Địa phương đề xuất

Thăng ĐiềnThăng An

                                                                  343.000                                                                 301.000                                                                   349.000                                                              229.000 

Thăng Phú Thăng Trường

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 
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A PHƯƠNG TIỆN

B TRANG THIẾT BỊ

I
GIÁM SÁT, PHÂN TÍCH TÌNH 
HUỐNG THIÊN TAI

1
Thiết bị đo độ sâu khu vực xảy ra lũ, 
ngập lụt

2 Thiết bị xác định khoảng cách

II
PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 
TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1
Máy phát điện công suất lớn duy trì 
nguồn điện phục vụ chỉ đạo, chỉ huy 
phòng, chống thiên tai

III PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẢM BẢO 
AN TOÀN TẠI HIỆN TRƯỜNG

1
Máy cưa đa năng đáp ứng yêu cầu xử lý 
cây đổ và các chướng ngại vật trên 
đường tiếp cận khu vực xảy ra thiên tai

2
Thiết bị y tế chuyên dùng cứu chữa 
người bị thương khi thiên tai đã, đang 
xảy ra

3
Áo phao cứu sinh chuyên dùng các loại 
đáp ứng yêu cầu an toàn khi thiên tai đã, 
đang xảy ra

C VẬT TƯ

1

Bộ dụng cụ chuyên dùng phục vụ cán bộ 
công tác hiện trường đáp ứng yêu cầu 
hoạt động an toàn khi thiên tai đã, đang 
xảy ra (Ba lô chống nước, túi ngủ, quần 
áo chuyên dùng, mũ, giày, dép, đèn pin, 
túi cấp cứu lưu động,...)
- Bộ dụng cụ bảo hộ
- Bộ dụng cụ hiện trường

D
KHÁC (ngoài Quyêt định số
20/2021/QĐ-TTg)

1 Máy bơm nước 
2 Vật tư phục vụ cảnh báo

* TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN

**
TỔNG CỘNG ĐỀ XUẤT, HỖ TRỢ 
KINH PHÍ MUA SẮM NĂM 2026

STT
Tên vật tư, phương tiện, trang thiết bị 

chuyên dùng phòng, chống thiên tai
số lượng 

 Đ.Gía
(1000 đ) 

 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

                -                    -              -                 -               -                     - 

                -                    -              -                 -               -                     - 

                -                    -              -                 -               -                     - 

            1     6.150         6.150        14.000             5                    -                  -              -                 -               -                   -             5                     -                    - 

                -                  -             2            10.000          20.000        18.000              -                 -               -                   -             2         10.000            20.000          18.000 

             -                 - 

                -                  -             5            55.000        275.000      120.000             1                 -               -                   -             1         55.000            55.000          55.000 

             -                 - 

                -                  -             5            15.000          75.000        20.000              -                 -               -                   -             5         15.000            75.000          20.000 

                -          2.000           21              8.000        168.000          2.000           30                 -               -           2.000           25           8.000          200.000            2.000 

                -        23.250      3.500                 250        875.000        23.250              -                 -               -         23.250      2.000              250          500.000          23.250 

                -                    -              -                 -               -                     - 

                -      170.000         150              3.000        450.000      170.000           40                 -               -       170.000         100           3.000          300.000        170.000 

       13.800        13.800         13.800          13.800 
          6.000        224.000       1.863.000        367.000               -                   -                 -         209.000         1.150.000          303.000 

Địa phương đề xuấtĐịa phương đề xuất
 Mua sắm 

2026
(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

Địa phương đề xuất

                                                         224.000 

Thanh Khê Đại Lộc Hà Nha Phú Thuận

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

Địa phương đề xuất

                                                                      367.000                                                              209.000                                                                        303.000 
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A PHƯƠNG TIỆN

B TRANG THIẾT BỊ

I
GIÁM SÁT, PHÂN TÍCH TÌNH 
HUỐNG THIÊN TAI

1
Thiết bị đo độ sâu khu vực xảy ra lũ, 
ngập lụt

2 Thiết bị xác định khoảng cách

II
PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 
TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1
Máy phát điện công suất lớn duy trì 
nguồn điện phục vụ chỉ đạo, chỉ huy 
phòng, chống thiên tai

III PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẢM BẢO 
AN TOÀN TẠI HIỆN TRƯỜNG

1
Máy cưa đa năng đáp ứng yêu cầu xử lý 
cây đổ và các chướng ngại vật trên 
đường tiếp cận khu vực xảy ra thiên tai

2
Thiết bị y tế chuyên dùng cứu chữa 
người bị thương khi thiên tai đã, đang 
xảy ra

3
Áo phao cứu sinh chuyên dùng các loại 
đáp ứng yêu cầu an toàn khi thiên tai đã, 
đang xảy ra

C VẬT TƯ

1

Bộ dụng cụ chuyên dùng phục vụ cán bộ 
công tác hiện trường đáp ứng yêu cầu 
hoạt động an toàn khi thiên tai đã, đang 
xảy ra (Ba lô chống nước, túi ngủ, quần 
áo chuyên dùng, mũ, giày, dép, đèn pin, 
túi cấp cứu lưu động,...)
- Bộ dụng cụ bảo hộ
- Bộ dụng cụ hiện trường

D
KHÁC (ngoài Quyêt định số
20/2021/QĐ-TTg)

1 Máy bơm nước 
2 Vật tư phục vụ cảnh báo

* TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN

**
TỔNG CỘNG ĐỀ XUẤT, HỖ TRỢ 
KINH PHÍ MUA SẮM NĂM 2026

STT
Tên vật tư, phương tiện, trang thiết bị 

chuyên dùng phòng, chống thiên tai
số lượng 

 Đ.Gía
(1000 đ) 

 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

                -                  -                   -              -                  - 

                -                  -                   -              -                  - 

                -                  -                   -              -                  - 

            5               1                5           14.000                  -                 -                   -                  -             2                  -                  - 

            2      10.000       20.000           18.000                  -                 -                   -                  -             2                  -                  - 

             - 

            1      55.000       55.000           55.000                  -                 -             1         150.000        150.000      120.000             1                  -                  - 

             - 

            5      15.000       75.000           20.000           50         1.900         95.000       20.000             2             8.500          17.000        20.000             8                  -                  - 

          21        8.000     168.000             2.000                  -         2.000             1           18.380          18.380          2.000             2                  -          2.000 

     1.500           250     375.000           23.250      1.000            250       250.000       23.250         200                390          78.000        23.250         500                  -        23.250 

                -                  -                   -              -                  - 

        100        3.000     300.000         170.000                  -     170.000                   -      170.000         200                  -      170.000 

          13.800       13.800        13.800        13.800 
      993.000           316.000         345.000       229.000          263.000        349.000                  -                    -        209.000 

Địa phương đề xuấtĐịa phương đề xuất
 Mua sắm 

2026
(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

Địa phương đề xuất

Thượng Đức Hòa Khánh Hòa Tiến Nông Sơn

Địa phương đề xuất

                                                                316.000                                                               229.000                                                                      349.000                                                               209.000 
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A PHƯƠNG TIỆN

B TRANG THIẾT BỊ

I
GIÁM SÁT, PHÂN TÍCH TÌNH 
HUỐNG THIÊN TAI

1
Thiết bị đo độ sâu khu vực xảy ra lũ, 
ngập lụt

2 Thiết bị xác định khoảng cách

II
PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 
TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1
Máy phát điện công suất lớn duy trì 
nguồn điện phục vụ chỉ đạo, chỉ huy 
phòng, chống thiên tai

III PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẢM BẢO 
AN TOÀN TẠI HIỆN TRƯỜNG

1
Máy cưa đa năng đáp ứng yêu cầu xử lý 
cây đổ và các chướng ngại vật trên 
đường tiếp cận khu vực xảy ra thiên tai

2
Thiết bị y tế chuyên dùng cứu chữa 
người bị thương khi thiên tai đã, đang 
xảy ra

3
Áo phao cứu sinh chuyên dùng các loại 
đáp ứng yêu cầu an toàn khi thiên tai đã, 
đang xảy ra

C VẬT TƯ

1

Bộ dụng cụ chuyên dùng phục vụ cán bộ 
công tác hiện trường đáp ứng yêu cầu 
hoạt động an toàn khi thiên tai đã, đang 
xảy ra (Ba lô chống nước, túi ngủ, quần 
áo chuyên dùng, mũ, giày, dép, đèn pin, 
túi cấp cứu lưu động,...)
- Bộ dụng cụ bảo hộ
- Bộ dụng cụ hiện trường

D
KHÁC (ngoài Quyêt định số
20/2021/QĐ-TTg)

1 Máy bơm nước 
2 Vật tư phục vụ cảnh báo

* TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN

**
TỔNG CỘNG ĐỀ XUẤT, HỖ TRỢ 
KINH PHÍ MUA SẮM NĂM 2026

STT
Tên vật tư, phương tiện, trang thiết bị 

chuyên dùng phòng, chống thiên tai
số lượng 

 Đ.Gía
(1000 đ) 

 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

                     -              -                -                   -             -                  -                  -             -               - 

                     -              -                -                   -             -                  -                  -             -               - 

                     -              -                -                   -             -                  -                  -             -               - 

                     -                    -             1      50.000         50.000         14.000             -                  -                  -                 -             -               -                    - 

                     -                    -              -                -                   -                   -             -                  -                  -                 -             -               -                    - 

             -                -             -             - 

            1            43.000            43.000          43.000             1      25.000         25.000         25.000            3        21.000        63.000       63.000             1               -                    - 

             -                -             -             - 

            3            15.400            46.200          20.000             3        6.150         18.450         20.000          14      168.000   2.352.000       20.000             8               -                    - 

            3              1.449              4.347            2.000              -                -                   -           2.000             -                  -                  -         2.000           17               -            2.000 

          30                 115              3.450          23.250         300           180         54.000         23.250        100        12.000   1.200.000       23.250         300               -          23.250 

                     -              -                -                   -             -                  -                  -             -               - 

          15              2.252            33.780        170.000           50           300         15.000       170.000             -                  -                  -     170.000         200               -        170.000 

         13.800         13.800       13.800          13.800 
            131.000          272.000               -         162.000         268.000     3.615.000       292.000                 -          209.000 

Địa phương đề xuất
 Mua sắm 

2026
(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

Lãnh Ngọc

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

Địa phương đề xuấtĐịa phương đề xuất

An ThắngXuân PhúQuế Phước

Địa phương đề xuất

                                                              292.000                                                            209.000                                                                           272.000                                                                 268.000 
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A PHƯƠNG TIỆN

B TRANG THIẾT BỊ

I
GIÁM SÁT, PHÂN TÍCH TÌNH 
HUỐNG THIÊN TAI

1
Thiết bị đo độ sâu khu vực xảy ra lũ, 
ngập lụt

2 Thiết bị xác định khoảng cách

II
PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 
TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1
Máy phát điện công suất lớn duy trì 
nguồn điện phục vụ chỉ đạo, chỉ huy 
phòng, chống thiên tai

III PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẢM BẢO 
AN TOÀN TẠI HIỆN TRƯỜNG

1
Máy cưa đa năng đáp ứng yêu cầu xử lý 
cây đổ và các chướng ngại vật trên 
đường tiếp cận khu vực xảy ra thiên tai

2
Thiết bị y tế chuyên dùng cứu chữa 
người bị thương khi thiên tai đã, đang 
xảy ra

3
Áo phao cứu sinh chuyên dùng các loại 
đáp ứng yêu cầu an toàn khi thiên tai đã, 
đang xảy ra

C VẬT TƯ

1

Bộ dụng cụ chuyên dùng phục vụ cán bộ 
công tác hiện trường đáp ứng yêu cầu 
hoạt động an toàn khi thiên tai đã, đang 
xảy ra (Ba lô chống nước, túi ngủ, quần 
áo chuyên dùng, mũ, giày, dép, đèn pin, 
túi cấp cứu lưu động,...)
- Bộ dụng cụ bảo hộ
- Bộ dụng cụ hiện trường

D
KHÁC (ngoài Quyêt định số
20/2021/QĐ-TTg)

1 Máy bơm nước 
2 Vật tư phục vụ cảnh báo

* TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN

**
TỔNG CỘNG ĐỀ XUẤT, HỖ TRỢ 
KINH PHÍ MUA SẮM NĂM 2026

STT
Tên vật tư, phương tiện, trang thiết bị 

chuyên dùng phòng, chống thiên tai
số lượng 

 Đ.Gía
(1000 đ) 

 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

số lượng 
 Đ.Gía

(1000 đ) 
 T.Tiền
(1000 đ) 

           -                  -                   -                -                -                - 

           -                  -                   -                -                -                - 

           -                  -                   -                -                -                - 

          1        25.000         25.000        14.000                -                -                -                -                -                - 

          2        10.000         20.000        18.000                -                -                -                -                -                - 

           -                  -                -                - 

           -                  -                   -                  -             18      30.000    540.000    120.000                -                - 

           -                  -                -                - 

        10        15.000       150.000        20.000                -                -                -                -                -                - 

        20          8.000       160.000          2.000                -                -                -        2.000        2.000        2.000 

   1.000             250       250.000        23.250           100           600      60.000      23.250      23.250      23.250 

           -                  -                   -                -                -                - 

      150          3.000       450.000      170.000                -                -                -    170.000    170.000    170.000 

       13.800      13.800      13.800      13.800 
     1.055.000        261.000                 -      600.000      329.000                 -      209.000                 -      209.000 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

 Mua sắm 
2026

(1000 đ) 

Vu Gia Hội An

Địa phương đề xuất Địa phương đề xuất Địa phương đề xuất Địa phương đề xuất

Gò Nổi Tam Mỹ

                                                              261.000                                                            209.000                                                            209.000                                                            329.000 


